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	MÔN
	KHỐI 12
	KHỐI 11
	KHỐI 10

	Toán
	· Xét tính đơn điệu và cực trị của hàm số
· Tìm m để hs đồng biến, nghịch biến, cực đại, cực tiểu,..

· Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

· Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

· Sự tương giao của hai đồ thị hàm số
	· Tìm tập xác định của hàm số lượng giác.
· Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số lượng giác.

· Giải phương trình lượng giác:pt cơ bản, pt đưa về bậc hai theo 1 hslg, pt bậc nhất theo sin và cos, phương trình tích,..
	Sử dụng các phép toán cộng, trừ vec tơ và nhân một số với một vec tơ để:

· Chứng minh đẳng thức vecto.
· Rút gọn biểu thức vec tơ
· Tính độ dài của một vec tơ

· Phân tích một vec tơ theo các vec tơ cho trước

· Chứng minh 3 điểm thẳng hàng.

	Lý
	A. LÝ THUYẾT: 

Cần nắm vững các khái niệm, định nghĩa, tính chất, công thức và ứng dụng

_ Chương I: Dao động cơ.

+ Dao động điều hòa.

+ Con lắc lò xo.

+ Con lắc đơn.

+ Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức.

+ Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.

_ Chương II: Sóng cơ và sóng âm.

+ Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.

+ Giao thoa sóng.

B. BÀI TOÁN:

_  Các dạng bài tập về dao động cơ.

_  Các dạng bài tập về sóng. 

Ôn lại các câu trắc nghiệm trong SGK và đề cương 
C. DẠNG ĐỀ:  Đề trắc nghiệm: 30 câu/45p
	A. LÝ THUYẾT: 

+ Điện tích. Định luật cu-lông.

+ Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích.

+ Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện.

+ Công của lực điện.  

+ Điện thế. Hiệu điện thế. 

+ Tụ điện.

B. BÀI TOÁN:

+ Điện tích - Định luật cu-lông.

+ Cường độ điện trường.
+ Công của lực điện.

+ Điện thế. Hiệu điện thế.

+ Tụ điện.

C. DẠNG ĐỀ: Đề tự luận: 45 phút
	A. LÝ THUYẾT:

+  Chuyển động cơ.

+  Chuyển động thẳng đều.

+ Chuyển động thẳng biến đổi đều.

+ Sự rơi tự do.

+ Chuyển động tròn đều.

+ Cộng vận tốc

B. BÀI TOÁN:

+ Chuyển động thẳng đều.

+ Chuyển động thẳng biến đổi đều.

+ Rơi tự do.

+ Chuyển động tròn đều.

+ Cộng vận tốc

C. DẠNG ĐỀ: Đề tự luận: 45 phút

	Hóa
	Chương I: Este-Lipit

Chương II: Cacbohiđrat

Ôn tập các dạng câu hỏi trong SGK, sách bài tập và đề cương.
	Chương I: Sự điện ly

Chương II: Nitơ-Photpho: Nitơ, Amoniac và muối amoni.

Một số dạng câu hỏi:  Viết ptpt, ion thu gọn; Bổ túc phản ứng; Sơ đồ phản ứng; Chứng minh tính oxi hóa- tính khử; Nêu hiện tượng phản ứng;...

Bài toán tính pH, nồng độ mol, nồng độ %; Tính khối lượng, thể tích;...
	Chương I: Nguyên tử.

Chương II: Bảng HỆ THỐNG TUẦN HOÀN.

Một số dạng câu hỏi: Viết ký hiệu nguyên tử; tính số hạt; viết cấu hình electron; xác định vị trí, tính chất, loại nguyên tố;...

Bài toán tổng số hạt; đồng vị; ...

	Anh
	I. Reading

- Unit 2,3

II. Grammar

1/ Tenses + Inversion 
2/ Passive voice

3/ Reported speech

III.Form : 

   (40 sentences): 

- multiple choice    
	I. Reading

  - Unit 1,2,3

II. Grammar

1.  Tenses 

2. Gerund and to +infinitive

III.Form : (40 sentences): 

-  multiple choice    -  WRITING


	I. Reading

- Unit 3,4

II. Grammar

1.  Tenses 

2. Gerund and to +infinitive

3. The Adjective,

4 . Wh_ question

III.Form : (40 sentences): 

-  multiple choice    -  WRITING

	Văn
	I.PHẦN ĐỌC – HIỂU:
- Tất cả các văn bản đã học trong sách giáo khoa , kể cả các bài đọc thêm

- Các văn bản ngoài chương trình

II.NGHỊ LUẬN XÃ HỘI:
-Tư tưởng đạo lí

- Hiện tượng đời sống

III.LÀM VĂN:

- Tây Tiến

- Việt Bắc
	I.PHẦN ĐỌC – HIỂU:
- Tất cả các văn bản đã học trong sách giáo khoa

- Các văn bản ngoài chương trình

II.NGHỊ LUẬN XÃ HỘI:
-Tư tưởng đạo lí

- Hiện tượng đời sống

III.LÀM VĂN:

- Tự tình

- Câu cá mùa thu

- Thương vợ
	I.PHẦN ĐỌC – HIỂU:
- Tất cả các văn bản đã học trong sách giáo khoa 

- Các văn bản ngoài chương trình

II.NGHỊ LUẬN XÃ HỘI:
-Tư tưởng đạo lí

- Hiện tượng đời sống

III.LÀM VĂN:

-Chiến thắng Mtao-Mxay (trích sử thi Đăm Săn)

-Truyện An Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thủy

-Truyện Tấm Cám


